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TỜ TRÌNH
VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Kính trình quốc hội
 

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội. Ban soạn thảo đã nghiên cứu các nội dung cần sửa đổi, bổ sung và tổ chức nhiều cuộc họp với đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan để thảo luận về dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật này.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe Ban soạn thảo báo cáo dự án và cho ý kiến hoàn chỉnh một bước, trước khi gửi dự án tới các vị đại biểu Quốc hội.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo với Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội như sau:

I- SỰ CẦN THIẾT VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nêu: "Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, hoàn thiện những quy định về bầu cử, ứng cử, về tiêu chuẩn và cơ cấu các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên cơ sở thật sự phát huy dân chủ. Tăng thêm tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách".
Để thực hiện được yêu cầu đó và để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 và việc sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội là cần thiết, làm cơ sở cho việc chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI sắp tới.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội lần này nhằm cụ thể hoá các quan điểm trong các Nghị quyết của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội; phát huy dân chủ, bảo đảm tính nhân dân, tính đại diện và chất lượng đại biểu Quốc hội được bầu; làm cơ sở cho việc tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

II- NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 1- Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

Việc quy định các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội tại Điều 3 của Luật hiện hành, về cơ bản, đã đáp ứng được yêu cầu lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất vào Quốc hội. Tuy nhiên, để phù hợp với mục tiêu đã được Đại hội Đảng lần thứ IX xác định, bảo đảm phát huy quyền dân chủ của nhân dân, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung thêm từ "dân chủ" trước từ "văn minh" ở khoản 1 Điều 3, cụ thể là:

Điều 3 (bổ sung)
Đại biểu Quốc hội có những tiêu chuẩn sau đây:

"1- Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;".
2- Về tổng số đại biểu Quốc hội

Về tổng số đại biểu Quốc hội:
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội hiện hành quy định tổng số đại biểu Quốc hội nước ta không quá 450 người.

Qua thực tiễn hoạt động và với việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị tăng tổng số đại biểu Quốc hội từ "không quá bốn trăm năm mươi người" lên "không quá năm trăm người". Do đó, khoản 1 Điều 8 được sửa đổi như sau:

Điều 8 (sửa đổi)
"1- Tổng số đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không quá năm trăm người".
Về số đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc ở địa phương:
Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị số đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất là 3 người như quy định của Luật hiện hành.

3- Về số lượng đại biểu Quốc hội là phụ nữ trong Quốc hội

Phụ nữ có vị trí rất quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Để khẳng định vai trò của phụ nữ trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào Luật quy định bảo đảm để có số đại biểu nữ thích đáng trong Quốc hội.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị cho bổ sung một điều mới (Điều 10b) vào dự thảo như sau:

Điều 10b (mới)

"Số đại biểu Quốc hội là phụ nữ do Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm để phụ nữ có số đại biểu thích đáng".
4- Về việc Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội

Luật hiện hành quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội ba lần dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và ở địa phương. Qua thực tế cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá X, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội lần đầu, còn các lần dự kiến sau đó (lần thứ 2 và thứ 3) thực chất là điều chỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu theo đề nghị của các Hội nghị Hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc ở trung ương và địa phương. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị sửa đổi các điều 9, 32 và 41 như sau:

Điều 9 (sửa đổi)
"Căn cứ vào số lượng đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 8 của Luật này, căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, để bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội, sau khi trao đổi ý kiến với Ban thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, chậm nhất là chín mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến về:
1- Cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội;
2- Số lượng đại biểu Quốc hội được bầu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương".
Điều 32 (sửa đổi)
"Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất quy định tại các điều 30 và 31 của Luật này, chậm nhất là tám mươi ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được bầu làm đại biểu Quốc hội".
Điều 41 (sửa đổi)
"Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ hai quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật này, chậm nhất là năm mươi ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và ở địa phương được bầu làm đại biểu Quốc hội".
Việc sửa đổi các điều 9, 32 và 41 kéo theo việc sửa đổi các đoạn tương ứng tại các điều 30, 31, 33, 37, 38, 42 và 43 trong dự thảo Luật.

5- Về thời gian công bố ngày bầu cử

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội hiện hành quy định "ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật, do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố chậm nhất là chín mươi ngày trước ngày bầu cử"(Điều 54)

Quy định thời gian công bố ngày bầu cử và quy trình thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử trong luật hiện hành là tương đối chặt chẽ và cụ thể. Tuy nhiên, qua thực tiễn việc chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá X vừa qua cho thấy có một số khâu do thời gian quy định ngắn, công việc thì nhiều, dẫn đến việc tổ chức, thực hiện cập rập, vội vàng, nhất là các công đoạn thực hiện các hội nghị hiệp thương của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho quá trình chuẩn bị các công tác bầu cử, nhất là để đảm bảo việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi làm việc, nơi cư trú để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội. Đồng thời làm tốt việc xác minh và trả lời các vụ việc cử tri nêu ra đối với người ứng cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị tăng thời gian công bố ngày bầu cử từ "chậm nhất là chín mươi ngày trước ngày bầu cử" lên "chậm nhất là một trăm lẻ năm ngày trước ngày bầu cử "
Việc tăng thời gian công bố ngày bầu cử lên chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử kéo theo sự điều chỉnh về thời gian thực hiện các việc dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng đại biểu Quốc hội được bầu, các bước hội nghị hiệp thương, thời hạn nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, thời hạn lập và công bố danh sách những người ứng cử ... được quy định tại các điều: 9, 14, 15,30, 31, 32, 41 (xin xem phụ lục kèm theo)

6- Về danh sách cử tri

Điều 23 của Luật hiện hành có quy định về một số trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri, trong đó có người bị mất trí. Quy định này từ trước đến nay vẫn được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 08/ BYT-TT ngày 20 tháng 3 năm 1981 của Bộ Y tế. Sau khi Bộ luật dân sự được Quốc hội thông qua năm 1995, thì khái niệm "mất trí" đã được thể hiện bằng khái niệm "mất năng lực hành vi dân sự" (được quy định tại Điều 24 của Bộ luật dân sự). Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị thay hai từ "mất trí" bằng cụm từ "mất năng lực hành vi dân sự" và đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

Điều 23 (sửa đổi)
"1- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù, người đang bị tạm giam và người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.
2- Người thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều này nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu hai mươi bốn giờ được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tình trạng mất năng lực hành vi dân sự thì được bổ sung vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri.
3- Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Toà án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù, bị bắt tạm giam hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xoá tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri".
Việc thay hai từ "mất trí" bằng cụm từ "mất năng lực hành vi dân sự" cũng sẽ được sửa đổi đoạn tương ứng ở cuối của Điều 29 trong dự thảo Luật.

7- Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Trong thời gian gần đến ngày bầu cử, số đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với những người ứng cử tương đối nhiều, trong số đó có nhiều đơn nặc danh. Việc xác minh, giải quyết những đơn thư nặc danh này là rất khó khăn. Vì vậy, đề nghị quy định trong Luật về việc không giải quyết đơn thư nặc danh khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội trong thời gian tiến hành cuộc bầu cử.

Mặt khác, nhiều ý kiến cho rằng cần quy định rõ hơn việc tiếp tục giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bầu cử và ứng cử sau ngày bầu cử. Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy ý kiến này là hợp lý, đề nghị bổ sung quy định về việc chuyển giao đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá mới để giải quyết theo thẩm quyền.

Với tinh thần đó, Điều 49 được bổ sung khoản 3 và khoản 4 như sau:

Điều 49 (bổ sung)
"3- Không xem xét, giải quyết đối với những đơn tố cáo nặc danh.
4- Sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới, Hội đồng bầu cử chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá mới để giải quyết theo thẩm quyền".
*

* *

Trên đây là dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự án Luật sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh để trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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